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UBND QUẬN KIẾN AN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

 

Số: 30 /KH- THTQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 
 

Tràng Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức dạy học các nội dung lồng ghép Quốc phòng - An ninh 

 Năm học 2023-2024 

 

- Căn cứ vào Thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13 tháng 01 năm 2017 

cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong trường tiểu học, trung học cơ sở; 

- Căn cứ vào Công văn số 2296/SGDĐT-TrH ngày 25/8/2023 của Sở GD 

&ĐT Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng và 

An ninh năm học 2023- 2024;  

- Căn cứ vào Công văn số 280/PGD ĐT ngày 11/9/2023 của Phòng GD&ĐT 

quận Kiến An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng và 

An ninh năm học 2023- 2024;  

 - Thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023- 2024, Trường 

tiểu học Trần Quốc Toản xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lồng ghép Quốc 

phòng- An ninh trong nhà trường như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

- Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân 

cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, tự tôn 

dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thân đoàn kết yêu tổ quốc, yêu 

đồng bào. 

- Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng dạy học lý thuyết 

gắn thực tiễn, tăng cường các hoạt động vận dụng của học sinh. 

- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng xây dựng các chủ đề dạy 

học tích hợp, dạy học lồng ghép thông qua các bài trong sách giáo khoa, thông 

qua các hoạt động ngoại khóa: thăm quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền 

thống, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể truyện, vẽ tranh, các hội thi tìm 

hiểu về quốc phòng an ninh 

II. NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP. 

1.Nội dung dạy lồng ghép: 
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Nội dung dạy học lồng ghép được thực hiện thông qua các môn học: 

Tiếng Việt, Đạo đức, TN và XH, Lịch sử + Địa lý, HĐTN… tập trung vào tinh 

thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ 

nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an 

toàn các nhân; pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; quyền lợi trách 

nhiệm của công dan với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHXN (có danh các bài học và nội dung dạy học lồng ghép kèm theo). 

- Khuyến khích giáo vên sưu tầm thêm các tranh ảnh, Clip hiện vật, tấm 

gương độc đáo về nội dung có liên qua đến quốc phòng an ninh. 

2. Hình thức thực hiện 

- Dạy học lồng ghép thông qua bài học ở các môn: Tiếng Việt, Đạo đức, 

TN và XH, Lịch sử + Địa lý, GDTC/ Thể dục; HĐTN… 

- Dạy học thông qua hình thức lên lớp theo chuyên đề dạy lồng ghép. 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi viết, vẽ tranh về nội dung quốc 

phòng an ninh. 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo. 

III. TÀI LIỆU DẠY HỌC LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP 

- Các nội dung tích hợp đã có sẵn trong SGK. 

- Tài liệu giáo dục lồng ghép do Bộ GD-ĐT ban hành (Thông tư số 

01/2017/BGD). 

- Tài liệu giáo dục địa phương. 

- Các nguồn tài liệu khác: phù hợp với năng lực học sinh và có tính pháp 

lý (sách do NXBGD; trang mạng thông tin chính thức của các cơ quan/ đoàn 

thể; tư liệu mã nguồn mở…).  

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

- Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung dạy học lồng ghép phù hợp với đặc 

điểm tình hình nhà trường và địa phương, phân công đ/c Phó hiệu trưởng phụ 

trách dạy học lồng ghép, tích hợp. 

- Xây dựng hệ thống tài liệu và nguồn dữ liệu cho việc dạy học lồng ghép. 

- Có kế hoạch kiểm tra tư vấn, các tổ nhóm chuyên môn và giáo viên thực 

hiện tốt các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp. 

2. Với tổ chuyên môn: 

- Triển khai kế hoạch của BGH tới tất cả các giáo viên dạy. 

- Có giải pháp quản lý theo dõi tiến độ dạy học lồng ghép, tư vấn thường 

xuyên để các thành viên đảm bảo kế hoạch: Như lưu trữ hệ thống địa chỉ lồng 
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ghép ở các bộ môn, kiểm tra việc thiết kế giáo án có nội dung lồng ghép, dự giờ 

các tiết có nội dung lồng ghép, xây dựng và triển khai một số chủ đề có nội dung 

lồng ghép. 

- Kiểm tra chuyên đề về dạy học lồng ghép tích hợp ở các môn học. 

3. Với giáo viên 

- Tổ chức dạy học theo các địa chỉ lồng ghép đã thống nhất, mức độ lồng 

ghép phù hợp với đối tượng học sinh các lớp. 

- Các nội dung lồng ghép phải được thể hiện rõ trong giáo án, tổ chức 

thành hoạt động: có hệ thống câu hỏi phù hợp, học sinh được quan sát trình bày, 

bày tỏ quan điểm hoặc rút kinh nghiệm bản thân, nội dung của các hoạt động 

giúp định hương suy nghĩ và hành động tích cực trước các vấn đề đặt ra. 

4. Thời gian thực hiện  

- Thời gian triển khai từ Học kỳ I - năm học 2023 – 2024. 

- Thời gian nộp Kế hoạch: 15/9/2023. 

- Thời gian nộp Báo cáo sơ kết: 4/1/2024. 

- Thời gian nộp Báo cáo tổng kết: 23/5/2024. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học lồng ghép Quốc phòng- An ninh 

năm học 2023 – 2024 của Trường tiểu học Trần Quốc Toản đề nghị các tổ 

chuyên môn và các đồng chí CB-GV nghiêm túc thực hiện. 
 

     Nơi gửi:  

-PGD&ĐT quận Kiến An (b/c); 

- Các tổ CM (t/h); 

- Lưu CM, VT. 
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V.NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH BẬC TIỂU HỌC 

1. NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LỚP 1 

Môn Tên bài  Hình thức, nội dung dạy lồng ghép 

Tiếng 

Việt 

Bài 9: Ơ ơ ~ 

HĐ 5: Nói " Phương tiện giao thông", Liên hệ giáo dục cho 

HS khi tham gia giao thông nếu không có ý thức tuân thủ 

luật lệ giao thông sẽ dẫn đến tai nạn như khi đi máy bay, ô 

tô không thắt dây an toàn, khi đi tàu thủy nô nghịch chạy 

nhảy trên boong tàu hoặc với tay ra ngoài boong tàu... 

Bài 19: Ng ng  

Ngh ng 

HĐ 5: Nói " Thăm vườn bách thú" Liên hệ giáo dục cho HS 

khi đi chơi, thăm vườn bách thú phải tuân thủ quy định, 

không lại gần hay trêu chọc các con thú sẽ gây nguy hiểm 

đến tính mạng... 

Bài 22: T t  

Tr tr 

HĐ đọc khi gt từ: sư tử cần liên hệ giáo dục cho HS biết đây 

là con vật hung dữ nếu chúng ta có dịp đến sở thú, hoặc đi 

thăm vườn bách thú thì không được lại gần vì rất nguy 

hiểm. 

Bài 24: ua ưa 

HĐ 5: Nói " Giúp mẹ" Liên hệ giáo dục cho HS giúp mẹ 

bằng những việc làm an toàn, khi giúp mẹ không được 

nghịch dao, kéo, bật lửa, các đồ dùng điện.... 

Bài 34: am ăm 

âm 

HĐ 5: Nói "Môi trường sống của loài vật" Liên hệ giáo dục 

cho HS cần bảo vệ môi trường sống của các loài vật, đảm 

bảo an toàn cho các loài vật. 

Bài 38: ai ay ây 

HĐ 5: Nói " Xin lỗi" Liên hệ giáo dục cho HS không nên 

chơi thả diều ở vườn hoa, công viên, nơi có đường điện, 

những nơi đông người .... vì sẽ gây mất an toàn cho mình và 

người khác. 

Bài 52: ut ưt 

HĐ 5: Nói " Đá bóng" Liên hệ giáo dục cho HS chơi thể 

thao rất tốt song cần chú ý cẩn thận nếu không dễ xảy ra tai 

nạn thương tích. 

Bài 54: op ôp ơp 
HĐ 5: Nói " Ao hồ" Liên hệ giáo dục cho HS không nên tập 

bơi, chơi đùa ở ao hồ vì dễ xảy ra đuối nước rất nguy hiểm. 

Bài 61: ong ông 

ung ưng 

HĐ 5: Nói " Chợ và siêu thị" Liên hệ giáo dục cho HS khi 

đi siêu thị không nên nô nghịch, leo trèo ở những khu vực 

nguy hiểm như cầu thang máy, khu vực chế biến đồ ăn.... dễ 

gây tai nạn. 

Bài 66: uôi uôm 

HĐ 5: Nói " Đi lại trên biển" Liên hệ giáo dục cho HS 

không nô nghịch chạy nhảy trên boong tàu hay cúi xuống 

nghịch nước... dễ dẫn đến tai nạn đuối nước. 
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Môn Tên bài  Hình thức, nội dung dạy lồng ghép 

Tiếng 

Việt 

Bài 78: uân uât 

HĐ đọc, từ " võ thuật" Liên hệ giáo dục cho HS tập võ rất 

tốt cho sức khỏe nhưng nếu không có sự tập luyện cẩn thận 

rất dễ bị tai nạn thương tích. 

Bài: Cả nhà đi 

chơi núi 

Liên hệ giáo dục cho học sinh khi đi chơi núi phải đi cùng 

người lớn, không được tự ý đi một mình sẽ nguy hiểm đến 

tính mạng, 

Bài: Giờ ra chơi 

Liên hệ giáo dục cho học sinh xem tranh ảnh về các hoạt 

động nên chơi trong giờ ra chơi, không chơi các trò chơi 

nguy hiểm. 

Bài: Rửa tay 

trước khi ăn 

Liên hê giáo dục cho học sinh phải thường xuyên rửa tay và 

đặc biệt trong giai đoạn đang có dịch bệnh Covid – 19 ngoài 

việc rửa tay thì cần phải thực hiện các biện pháp 5K của Bộ 

y tế để phòng tránh lây lan dich bệnh. 

Bài: Khi mẹ 

vắng nhà 

Liên hệ giáo dục cho học sinh phải biết vâng lời ông bà, bố 

mẹ… Khi ở nhà một mình thì không mở của cho người lạ, 

nếu mở cửa cho người lạ có thể dẫn đến nguy hại đến bản 

thân. 

Bài: Nếu không 

may bị lạc 

Liên hệ giáo dục cho HS khi đi chơi phải đi cùng người lớn. 

Hướng dẫn học sinh xử lí các tình huống khi bị lạc. 

Bài: Đèn giao 

thông 

Liên hệ giáo dục cho học sinh khi tham gia giao thông phải 

thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông. Cho học 

sinh xem 1 số clip về các trường hợp không thực hiện đúng 

luật giao thông sẽ gây tai nạn. 

Bài: Chú bé 

chăn cừu 

Liên hệ giáo dục cho học sinh không được nói dối, nếu bản 

thân mình nói dối sẽ dẫn đến nguy hại cho người khác và 

cho chính bản thân mình. 

Bài: Lính cứu 

hỏa 

Liên hệ giáo dục cho học sinh không sử dụng những đồ vật 

dễ gây cháy như: bật lửa, diêm…. Hướng dẫn học sinh xử lí 

khi có cháy, ghi nhớ số 114. 

Bài: Du lịch biển 

Việt Nam 

Liên hệ giáo dục cho học sinh khi đi biển phải đi cùng 

người lớn và vui chơi các trò chơi an toàn. Hướng dẫn học 

sinh ghi nhớ số 112. 

Tự 

nhiên xã 

hội 

Bài 4: An toàn 

khi sử dụng đồ 

dùng trong nhà 

- Xử lý TH khi dùng đồ dùng bằng sành, thủy tinh bị vỡ, 

GV cho HS xem các vật: Cốc, bát, đĩa. HD cách xử lý khi 

các đồ vật bị vỡ để tránh bị đứt tay hoặc chân... 

- Cho H ghi nhớ số điện thoại cấp cứu: 115. 

Bài 5: Cùng vui 

ở trường 

- Xử lý tình huống khi bị xây sát ở trường. 

- GV đưa các hình ảnh những trò chơi có thể gây mất an 

toàn: trèo cây, đuổi nhau bắn nịt gây mất an toàn 

- GV hướng dẫn cách xử lý nếu bị ngã, xây sát. 
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Môn Tên bài  Hình thức, nội dung dạy lồng ghép 

Tự 

nhiên xã 

hội 

Bài 12: Vui đón Tết 
- Ăn uống an toàn trong dịp Tết. Liên hệ giáo dục cho 

học sinh ăn uống đảm bảo sức khỏe, tránh ngộ độc. 

Bài 13: An toàn 

trên đường 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh khi tham gia giao thông 

cần thực hiện tốt luật giao thông. 

Bài 16: Chăm sóc 

và bảo vệ cây trồng 

Liên hệ giáo dục cho học sinh cần cẩn thận khi tiếp xúc 

chăm sóc các loài cây có gai VD cây hoa hồng... 

Bài 17: Con vật 

quanh em 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh cần tránh xa không lại 

gần, không tiếp xúc với các con vật nguy hiểm: rắn, 

chuột, ong, cua, bọ cạp... 

Bài 18: Chăm sóc 

và bảo vệ vật nuôi 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh biết một số bệnh có thể 

mắc do vật nuôi gây ra: sâu, bọ chét, bệnh dại... khi 

chúng bị ốm. 

Bài 24: Tự bảo vệ 

mình 

- GV cho H ghi nhớ số điện thoại 111 

-> HD học sinh gọi số này nếu bị bạo hành, bị xâm hại. 

Hoạt 

động 

trâỉ 

nghiệm 

 

 

Bài 2: Những việc 

nên làm trong giờ 

học, giờ chơi 

- Lồng ghép vào HĐ1: Liên hệ giáo dục cho HS những 

việc không nên làm trong giờ học, giờ chơi; cầm bút chì 

chọc vào mặt mình hoặc bạn, thước kẻ khi chọc vào 

mình và bạn, nhét phấn vào tai, miệng, mũi. Nguy hiểm 

khi chạy đuổi nhau sẽ sứt tay chân, vỡ đầu, gãy tay 

chân…, leo trèo tường, cây, lan can nguy hiểm tính 

mạng. 

Bài 8: An toàn khi 

vui chơi 

- Lồng ghép vào HĐ1: Liên hệ giáo dục cho học sinh leo 

trèo cây sẽ gãy tay chân; chơi gần ao hồ, sông suối, giếng 

nước, chậu nước to, cống rãnh dễ ngã xuống gây đuối 

nước; true chó, mèo sẽ bị cắn dê bị mắc bệnh dại; cầm 

que gậy, vật sắc nhọn sẽ dễ chảy máu, chọc vào mắt, vào 

người; nghịch lửa, diêm, nước sôi gây cháy, bỏng. 

Bài 9: Phòng tránh 

bị bắt nạt 

- Lồng ghép vào HĐ1+HĐ2: Liên hệ giáo dục cho học 

sinh các tình huống và xử lí tình huống khi bị bắt nạt. 

Bài 10: Sử dụng an 

toàn đồ dung trong 

gia đình 

- Lồng ghép vào HĐ1+HĐ2: Liên hệ giáo dục cho học 

sinh về hành động không an toàn khi sử dụng đồ dung 

trong gia đình như: vừa sạc điện thoại vừa sử dụng gây 

chập cháy điện, nổ nguy hiểm đến tính mạng; không vặn 

van bình ga hay tắt bếp khi không đun nấu hoặc nấu bếp 

ga nhưng không đứng ở đó trông sẽ gây rò rỉ cháy nổ ga 

Bài 12: Giữ vệ sinh 

cá nhân 

- Lồng ghép HĐ1: Liên hệ giáo dục cho học sinh: Đánh 

răng không xúc hết kem trong miệng dễ gây đau bụng, 

tắm gội bôi nhiều xà phòng không xả hết xà phòng gây 

ngứa, bệnh về da, vào mắt gây đau mắt;  
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Môn Tên bài  Hình thức, nội dung dạy lồng ghép 

Hoạt 

động 

trâỉ 

nghiệm 

Bài 13: Ăn uống 

hợp lí 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh về cách ăn uống không 

hợp lí: nhai thức ăn không kĩ, nuốt miếng to nhanh vội 

gây nghẹn, ảnh hưởng tiêu hóa; ăn cá không gỡ hết 

xương sẽ gây hóc xương; vừa ăn vừa cười nói sẽ bị sặc, 

thức ăn sẽ rơi vào đường thở vào phổi; ăn quá no, uống 

quá nhiều gây bội thực khó thở; uống nước lạnh gây ho, 

uống nước quá nóng gây bỏng, uống nước ngọt có ga gây 

hại cho dạ dày và thận. 

 

Bài 17: Hàng xóm 

nhà em 

- Lồng ghép HĐ3: Liên hệ giáo dục cho học sinh sang 

nhà hàng xóm chơi khi không có ai ở cùng nhà, có hành 

động thân mật quá mức như hôn, sờ vào bộ phận riêng tư 

sẽ gây nguy hiểm... 

Đạo đức 

Bài 1: Em giữ sạch 

đôi tay (trang 6) 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh hiểu sự cần thiết của rửa 

tay trước khi ăn và phòng dịch Covid 19 

Bài 13: Giữ gìn tài 

sản trường, lớp 

(trang 34) 

 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh cần tránh các góc sắc, 

nhọn ở lớp, ở trường như: góc bàn, góc ghế, góc bảng, 

góc tủ, góc thư viện, góc bản tin… nhắc HS không chạy 

nhảy, trèo leo làm hỏng tài sản nhà trường và rất  dễ tai 

nạn thương tích.    

Bài 24: Phòng 

tránh tai nạn giao 

thông (trang 56) 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh cách đi bộ trên đường 

đúng, cách đi xe đạp an toàn, cách đội mũ bảo hiểm đúng 

cách để ngồi trên xe máy an toàn. Cho học sinh học 

thuộc số điện thoại của cảnh sát 113 để gọi khi cần. 

Bài 25: Phòng 

tránh đuối nước 

(trang 58) 

- GV kể cho học sinh một vài câu chuyện về quê, đi tắm 

biển bị đuối nước. Nhắc nhở các em nên biết bơi để tự 

cứu sống mình. Cần cẩn thận khi chơi gần ao, hồ, sông, 

suối… Cho học sinh học thuộc số điện thoại của tìm 

kiếm cứu hộ 112 để gọi khi cần. 

Bài 26: Phòng 

tránh bỏng (trang 

60) 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh không nên gần nước sôi, 

bếp đang cháy… Cho học sinh học thuộc số điện thoại 

của cấp cứu 115 để gọi khi cần. 

Bài 27: Phòng 

tránh thương tích 

do ngã (trang 62) 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh không được leo trèo, 

chạy đuổi nhau… 

Bài 28: Phòng 

tránh điện giật 

(trang 64) 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh kĩ năng sử dụng các thiết 

bị điện an toàn ở lớp cũng như ở nhà. Cho học sinh học 

thuộc số điện thoại của cấp cứu 115 để gọi khi cần. 
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Môn Tên bài  Hình thức, nội dung dạy lồng ghép 

Đạo đức 

Bài 29: Phòng 

tránh ngộ độc thực 

phẩm (trang 66) 

 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh xem tác hại của việc mua 

đồ ăn vặt trước cổng trường và thực phẩm không rõ 

nguồn gốc. Nhắc nhở học sinh không được mua đồ ăn 

vặt trước cổng trường và các thức phẩm không rõ nguồn 

gốc. Cho học sinh học thuộc số điện thoại của cấp cứu 

115 để gọi khi cần. 

Bài 30: Phòng 

tránh xâm hại 

(trang 68) 

- Liên hệ giáo dục cho học sinh về việc cần làm để 

phòng, tránh bị xâm hại. Cho học sinh học thuộc số điện 

thoại của bảo vệ trẻ em 111 để gọi khi cần. 

2. NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LỚP 2 

Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép 

HỌC KỲ I 

Tiếng 

Việt 

Bài 2: Mùa nước 

nổi 

Mọi học sinh phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một số vụ 

việc đuối nước để giúp các em học sinh tránh được tai 

nạn có thể xảy ra 

Bài 9: Cô giáo lớp 

em 

Liên hệ với việc mơ ước của em sau này lớn lên, có em 

sẽ là bộ đội, công an… để đóng góp vào xây dựng quê 

hương, đất nước và bảo vệ đất nước… 

Bài 15: Những con 

sao biển 

Cho HS xem clip về môi trường biển bị ô nhiễm. Nêu tác 

hại ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người. Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi 

trường biển. 

Bài 20: Nhím Nâu 

kết bạn 

Liên hệ sự đoàn kết giữa các dân tộc, các nước trong để 

xây dựng mối quan hệ hòa hảo củng giữ gìn biên 

cương… 

 

Bài 22:  

a/ Đoc: Thư gửi bố 

ngoài đảo. 

b/ Luyện tập, luyện 

viết đoạn. 

Kể chuyện về công việc của chú bộ đội hải quân. Giáo 

dục lòng biết ơn các chú bộ đội. 

Cho HS xem clip về công việc của các chú bộ đội hải 

quân. Viết câu nói lời cảm ơn chú bộ đội hải quân. 

Bài 30: Thương ông 

Liên hệ tính yêu thương và biết ơn mọi người…. đặc biệt 

cần chăm sóc, giúp đỡ người thân và các gia đình chính 

sách, gia đình có công với cách mạng… 

HỌC KỲ II 

Tiếng Bài 1: Bài Cảnh đẹp 
Liên hệ: Việc đóng góp công sức nhỏ bé của bản thân 

trong việc giữ gìn các cảnh đẹp quê hương, đất nước, bảo 
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Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép 

Việt bốn mùa vệ các di tích LS, VH… 

Bài 4: Tết đến rồi 

Liên hệ: truyền thống về ngày lễ/ tết và trách nhiệm của 

các chú bộ đội, công an trong việc bảo vệ bình an cho 

cuộc sống… 

Bài 21: Mai An 

Tiêm 

Liên hệ: việc cần cù, lao động sáng tạo của con người 

trong mọi hoàn cảnh khó khăn…. Ý thức XD của bà con 

dân tộc nơi địa đầu biên cương và vùng hải đảo… 

Bài 23: Bóp nát quả 

cam 

Liên hệ: Lòng căm thù quân giặc xâm lược và ý thức, ý 

chí quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược của mọi người 

VN…. 

Bài 24: Chiếc rễ đa 

tròn 

Liên hệ: Lòng biết ơn, sự kính trọng của thiếu nhi VN 

nói chung và dân tộc VN nói riêng đối với công lao to 

lớn của Bác Hồ… 

Bài 28: Khám phá ở 

đáy biển Trường Sa 

Liên hệ: Cảnh đẹp quê hương- Cảnh đẹp của biển; sự trù 

phú giàu có của biển-→ trách nhiệm bảo vệ vùng biển, 

vũng lãnh hải của mọi người dân, mọi lực lượng… 

Đạo đức 

Bài 2: Em yêu quê 

hương 

Liên hệ: Việc đóng góp công sức nhỏ bé của bản thân 

trong việc giữ gìn các cảnh đẹp quê hương, đất nước, bảo 

vệ các di tích LS, VH… 

Bài 10: Kiềm chế 

cảm xúc tiêu cực 

Giáo dục an ninh quốc phòng. Chống những tiêu cực 

trong cuộc sống. 

Bài 13: Tìm kiếm 

sự hỗ trợ ở nơi công 

cộng 

Biết đề cao an ninh ở nơi công cộng 

Bài 15: em tuân thủ 

quy định nơi công 

cộng 

Tuân thủ quy định an ninh đề ra 

TNXH 

Bài 2: Nghề nghiệp 

của người lớn trong 

gia đình (T1-2) 

Liên hệ: Mỗi người có một nghề riêng cũng như các chú 

bộ đội, công an cũng là nghề nghiệp và trách nhiệm của 

các chú rất cao cả…. trong việc giữ gìn trật tự và đảm 

bảo AN-QP… 

Bài 8: An toàn khi ở 

trường - Trang 32 
- Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có 

thể xảy ra khi tham gia các hoạt động ở trường. 

- Biết cách lựa chọn các hoạt động an toàn và hướng dẫn 

các bạn vui chơi an toàn khi ở trường. 

- Có ý thức phòng tránh rủi ro cho bản thân và những 
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Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép 

người khác.  

- Tuyên truyền để các bạn cùng vui chơi và hoạt động an 

toàn khi ở trường. 

Bài 13: Hoạt động 

giao thông - Trang 

48. 

- Kể được tên các loại đường giao thông. 

- Phân biệt được một số loại biển báo giao thông. 

- Vận dụng được trong thực tế cuộc sống khi tham gia 

giao thông. 

- Có ý thức thực hiện và tuyên truyền người khác tuân 

thủ các quy định của biển báo giao thông. 

Bài 30: Luyện tập 

ứng phó với thiên 

tai - Trang 112. 

- Nêu được một số cách ứng phó, nhằm giảm nhẹ những 

rủi ro do thiên tai gây ra ở địa phương. 

- Luyện tập được một số cách ứng phó với những thiên 

tai thường xảy ra ở địa phương. 

- Có ý thức chia sẻ với những người xung quanh và cùng 

thực hiện phòng tránh những rủi ro do thiên tai. 

GDTC 
Phần 2- Vận động 

cơ bản 

Các bài dạy, GV liên hệ việc thực hiện điều lệnh, hiệu 

lệnh và nội quy, quy định của các đơn vị bộ đội…  

HỌC KÌ I  

Hoạt 

động trải 

ghiệm 

1. Hình ảnh của em - Trang nghiêm, tự hào khi tham gia chào cờ, hát quốc 

ca. 

5. Vui Trung Thu - Hiểu và tự hào về Tết Trung thu. 

8.Quý trọng đồng 

tiền 

- Nhận biết và sử tiết kiệm, có hiệu quả và tự hào về tiền 

Việt Nam. 

14. Nghĩ nhanh, 

làm giỏi 

- Biết cách xử lí khi gặp những tình huống bất ngờ, nguy 

hiểm. 

19. Tết Nguyên Đán 

 

- Tìm hiếu, trải nghiệm, tự hào về phong tục truyền 

thống ngày Tết của quê hương, đất nước. 

22. Những vật dụng 

bảo vệ em 

- Nắm được và biết cách sử dụng một số vật dụng bảo vệ 

sức khỏe cho bản thân. 

24. Phòng tránh bị 

bắt cóc 

- Biết cách ứng xử với người lạ để tránh bị bắt cóc. 

28. Cảnh đẹp quê 

hương 

- Yêu quý và tự hào về cảnh đẹp quê hương, đất nước. 
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3. NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LỚP 3 

Môn học Tên bài Hình thức, ND lồng ghép 

Tiếng Việt 

T1 

Tuần 13. Tập đọc: Người con của 

Tây Nguyên Trang 103 

Kể chuyện ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, 

sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong kháng 

chiến bảo vệ Tổ quốc 

Tuần 13. LT&C: Cá heo ở vùng 

biển Trường Sa Trang 108 

Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa. Khẳng định là của Việt Nam 

Tuần 13. Tập đọc: Cửa Tùng 

Trang 109 

Nêu sự kiện chiến đấu của quân và dân ta ở 

Cửa Tùng trong chiến tranh chống Mỹ  

Tuần 14. Tập đọc: Người liên lạc 

nhỏ Trang 112 

Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước 

của thiếu niên VN mà học sinh biết 

TiếngViệt 

T2 

Tuần 19. Tập đọc: Hai Bà Trưng 

Trang 04 

Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh 

dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc  

Tuần 19. Tập đọc: Báo cáo kết quả 

tháng thi đua “Noi gương chú bộ 

đội” Trang 10 

Kể các chế độ trong ngày các chú bộ đội, công 

an thực hiện. 

Tuần 19. Chính tả: Trần Bình 

Trọng Trang 11  

Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của 

tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc 

ngoại xâm 

Tuần 20. Tập đọc: Ở lại với chiến 

khu Trang 13 

Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt 

Bắc trong kháng chiến 

Tuần 20. Tập đọc: Chú ở bên Bác 

Hồ Trang 16 

Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, 

liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh 

trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an 

ninh trật tự 

Tuần 20. Chính tả: Trên đường 

mòn Hồ Chí Minh 

Trang 18 

Nêu những câu chuyện về sự chịu đựng khó 

khăn, gian khổ của các chú bộ đội vượt dãy 

Trường Sơn vào Nam đánh giặc 

Tuần 23. Chính tả: Người sáng tác 

Quốc ca Việt Nam Trang 47 

Giáo viên nêu ý nghĩa Quốc ca 

Tuần 25. Tập đọc: Hội đua voi ở 

Tây Nguyên Trang 60 

Kể chuyện voi tham gia vận chuyển hàng hóa 

cho bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên 

Tự nhiên 

và Xã hội 

Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà 

Trang 44 

Lấy VD để chứng minh cho HS thấy hậu quả 

của những vụ cháy (nhà, kho, rừng…) 

Bài 29. Các hoạt động thông tin 

liên lạc Trang 56 

Nêu tác dụng của thông tin liên lạc trong cuộc 

sống 

 



12 

 

4. NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LỚP 4 

Tuần 
Môn 

học 
Tên bài Hình thức, ND lồng ghép 

2 
Tiếng 

Việt 

Bài 3: Anh em sinh 

đôi (Tiết 2) 

Tiết 2: Ca ngợi tinh thần dũng cảm của anh Kim 

Đồng đã hi sinh từ khi còn rất nhỏ tuổi để bảo vệ 

tổquốc. 

23 
Tiếng 

Việt 

Bài 10: Cảm xúc 

Trường Sa 

(Tiết 1) 

Tiết 1: 

+ Khẳng định chủ quyền của đất nước ta: hai 

Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt 

Nam. 

+ Ca ngợi tấm gương người lính đảo dũng cảm, 

kiên cường, hiền lành, giản dị. Họ đã thầm lặng 

cống hiến tuổi trẻ của mình để bảo vệ vùng biển 

đảo của đất nước. 

26 
Tiếng 

Việt 

Bài 16: Ngựa biên 

phòng 

Tiết 1: HS hiểu nhiệm vụ của các chiến sĩ biên 

phòng đang vất vả ngày đêm canh giữ, bảo vệ biên 

cương của tổ quốc. 

1 
LS và 

ĐL 

Bài 1. Làm quen 

với phương tiện 

học tập môn Lịch 

sử và Địa lí. 

Tiết 2: Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và 

khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

là của Việt Nam 

4 
LS và 

ĐL 

Bài 4. Thiên nhiên 

vùng Trung du và 

miền núi Bắc Bộ. 

Tiết 1: Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy 

Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống 

giặc ngoại xâm 

27 
LS và 

ĐL 

Bài 22. Một số nét 

văn hoá và truyền 

thống yêu nước, 

cách mạng của 

đồng bào Tây 

Nguyên. 

Tiết 2: Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ 

của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong 

kháng chiến chống Pháp và Mỹ. 

32 
LS và 

ĐL 

Bài 26. Một số nét 

văn hoá truyến 

thống yêu nước, 

cách mạng của 

đồng Nam Bộ. 

Tiết 2: Tinh thần đoàn kết, dũng cảm của đồng 

bào Nam Bộ cùng với bộ đội trong kháng chiến 

chống Pháp và Mỹ. 

21 Đạo đức 
Bài 5: Bảo vệ của 

công 

Giải thích cho học sinh hiểu được lợi ích của việc 

bảo vệ tài sản chung 

16 

Hoạt 

động trải 

nghiệm 

HĐ SHDC: Chào 

mừng ngày thành 

lập quân đội nhân 

dân Việt Nam 22-

12 

HS hiểu về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt 

Nam; Học tập tấm gương anh bộ đội cụ Hồ. 

26 

Hoạt 

động trải 

nghiệm 

HĐ SHL: CĐ: 

Uống nước nhớ 

nguồn. 

Nêu những tấm gương anh dũng hi sinh trong 

kháng chiến chống giặc ngoại xâm 
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5. NỘI DUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LỚP 5 

Môn học Tên bài Hình thức, ND lồng ghép 

Tiếng 

Việt T1 

Tuần 1. Kể chuyện Lý Tự 

Trọng Trang 9 

Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ 

Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  

Tuần 3. Tập đọc: Lòng dân 

Trang 24  

Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN 

Tuần 6. Tập đọc: Sự sụp đổ 

của chế độ A-Pác-Thai - T.54 

Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở 

Campuchia 1975-1979 

Tuần 13. Tập đọc: Người gác 

rừng tí hon - Trang 124 

Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần 

cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm 

Tuần 13.  Kể chuyện chứng 

kiến hoặc tham gia, Kể về một 

hành động dũng cảm bảo vệ 

môi trường Trang 127 

Nêu những tấm gương học sinh tích cực 

tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa 

phương, nhà trường 

Tiếng 

Việt T2 

Tuần 19. Chính tả: Nhà yêu 

nước Nguyễn Trung Trực 

Trang 6 

Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh 

trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm 

Tuần 20. Tập đọc: Nhà tài trợ 

đặc biệt của cách mạng 

Trang 20 

Công lao to lớn của những người yêu nước 

trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho 

cách mạng Việt Nam 

Tuần 22. Tập đọc: Lập làng 

giữ biển 

Trang 36 

Giáo viên cung cấp thông tin về một số chính 

sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân 

vươn khơi bám biển 

Tuần 23. Tập đọc: Chú đi tuần 

Trang 51 

Giới thiệu những hoạt động hỗ trợ người dân 

vượt qua thiên tai bão lũ của bộ đội, công an 

Việt Nam 

Tuần 24. Tập đọc Hộp thư mật  

Ca ngợi tinh thần dũng cảm của những chiến 

sĩ tình báo trong thời kì kháng chiến chống 

giặc ngoại xâm 

Tuần 25. Tập đọc: Phong cảnh 

Đền Hùng 

Trang 68 

Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng 

đã có công dựng nước và trách nhiệm của 

tuổi trẻ để bảo vệ đất nước 

Tuần 31. Tập đọc: Bầm ơi 

Trang 130 

Sự hy sinh của những người Mẹ VN trong sự 

nghiệp xây dựng và BVTQ. 

Lịch sử 

và  

Địa lý 

Phần Địa lí. Bài 1: Việt Nam 

đất nước chúng ta 

Trang 66 

Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định 

chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa là của VN. 
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Môn học Tên bài Hình thức, ND lồng ghép 

Bài 5: Vùng biển nước ta 

Trang 77 

Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước 

ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an 

ninh 

Phần lịch sử: 

Bài 22: Đường Trường Sơn 

Trang 47 

Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của đường 

Trường Sơn trong cuộc chiến tranh chống Mĩ 

. Ca ngợi tinh thần quyết tâm chống giặc của 

nhân dân VN 

Đạo đức 

Bài 2: Có trách nhiệm về việc 

làm của mình - Trang 6 

Dũng cảm nhận trách nhiệm khi làm sai một 

việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành 

người tốt 

Bài 11: Yêu Tổ quốc Việt Nam 

Trang 34 

Kể chuyện những tấm gương bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo  

Bài 12: Em yêu hòa bình 

Trang 37 

Học sinh kể những hoạt động, việc làm thể 

hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân 

dân Việt Nam 

 


